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Abstract 

Social management – one of method of managing the activities of 
humans, it contains the activities such as the state management, family 
management, community management, economic activity management, 
community management, cultural management and so on. 

The traditional management knowledge is represented by the models of 
management organization, experience, methods … in the traditional society 
and is now being applied in the management methods of village community 
and become the civil social institution in the villages.  

The native knowledge on the management is in the folk culture. The folk 
culture allows us to exploit the native knowledge treasure or “the folk 
intelligence” (the knowledge on the natural environment; productive labor; 
treatment nourishment and social behavior, community management…). The 
Vietnamese proverb: “a person who knows how to manage is equal to many 
people who work” shows the deep understanding on the role of the leaders in 
organizing the common work of the community. Moreover, “a good beginning 
makes a good ending” also shows the deep understanding of our ancestors in 
planning and deploying the specific works. Arranging the order so that 
organization progress and work execution take place perfectly, rhythmically, 
and flexibly to get the highest effect.  

The appearance of traditional guilds in the rural social community is an 
important aspect of the social management, it supplements for the state 
management in the rural society. 
Before August 1945, the guild organization method is the component in the 
self-managed organization of the traditional villages. That crystallization is 
maintained and promoted in the village community at present. 

The village self-managed tradition is re-established under new form 
with the appearance of hamlet head; the guilds are re-established; the village 
regulation is drafted and approved. A new self-managed method in the civil 
community appears. The village self-managed structure makes the relation 
between “village – country” not in opposition but supplementing each other, 
completing the social management in the rural area. It creates the “behavior 
way” between the civil community and the state. 

The knowledge on the economic guild is applied in the poverty – 
alleviation movement by the Women union in the local areas. Typical example 
is the formation of the models of club, team, group of women members 
“helping each other to escape from the poverty”. The native knowledge on the 
management becomes the strength to support the local people to organize the 
useful activities for themselves. 



Village regulation, customary law – an important tool in the village 
management in the countryside. It is the embodiment of the native knowledge 
of that community on managing the relations of people. Using their effect will 
supplement for the management on every activities to create comprehensively 
the social order and stability in the countryside. 

Promoting well the community self-management ability will bring the 
most suitable management effect, using the natural resources reasonably, long 
time because the people can’t and never want to stop their life. Promoting 
well the guideline “people know, people do, people discuss, people 
investigate” will create the impetus for the comprehensive development of 
each community. The exploitation, application in a dialectic manner on the 
knowledge, experience, the way of managing the traditional community, using 
the active aspects, limiting the passive aspects of the community management 
institutions and so on enhance the strength on state management in the rural 
society. 

The guideline “nobody understands one person as himself” is always the 
truth. Developing the community must start from that community, base on the 
ability of the community, the native knowledge on managing the common life 
fields of the community to create the strength for them in selecting the trend of 
the development bringing their characters. Developing stably must pay 
attention to the role of self-management. Need to summarize the knowledge, 
experience on the self-management from the communities, multiple and 
popularize to bring the harmony for the society.  

 
1 - Đặt vấn đề.  

Khái niệm tri thức bản địa hiện đã không còn xa lạ đối với rất nhiều nhà nghiên 

cứu nhân học, văn hoá, dân tộc học, xã hội học, v.v. và nhất là đối với các chuyên 

gia phát triển.  

Quản lý xã hội – một trong cách thức quản lý hoạt động của con người, nó hàm 

chứa các hoạt động như quản lý nhà nước, quản lý gia đình, quản lý cộng đồng, 

quản lý hoạt động kinh tế, quản lý cộng đồng, quản lý văn hóa, v.v. và v.v.. Nó thể 

chế hóa thành hệ các vị trí, vai trò của người tổ chức, điều hành, các phương thức tổ 

chức thực hiện, hệ các vị trí, vai trò của mỗi thành viên tham gia, v.v.. 

Tri thức quản lý truyền thống được thể hiện bằng những mô hình tổ chức quản 

lý, kinh nghiệm, cách thức, v.v. trong xã hội truyền thống, và hiện đang được vận 

dụng trong các cách tổ chức quản lý cộng đồng làng xã hiện nay thành các thể chế 

xã hội dân sự trong làng-xã. Việc mô tả và lý giải các thể chế quản lý này luôn là 

một vấn đề thời sự và rất đáng quan tâm nghiên cứu. 



Tìm hiểu các tri thức bản địa trong hoạt động quản lý làng xã của cha ông và sự 

vận dụng chúng một cách linh hoạt vào thực hiện những nhiệm vụ tổ chức quản lý 

cộng đồng địa phương hiện đại vẫn luôn là một đòi hỏi của nhận thức xã hội học, 

quản lý học và quản trị học hiện đại. 

Nghiên cứu này đặt ra nhiệm vụ tìm hiểu vai trò của tri thức tự quản làng-xã và 

nó được người dân các cộng đồng nông thôn vận dụng trong tổ chức hoạt động quản 

lý hiện nay.     

2 – Vai trò tri thức bản địa về tự quản ở nông thôn . 

2.1 – Tri thức bản địa và quản lý xã hội. 

Các khái niệm “tri thức bản địa, tri thức kỹ thuật bản địa, sinh thái dân tộc học, tri 

thức địa phương, tri thức dân gian, tri thức truyền thống, tri thức truyền thống về 

môi trường, khoa học của dân hay tri thức của người nông thôn,... đều chỉ  một hệ 

thống các tri thức đặc trưng của các cộng đồng người địa phương liên quan đến cái 

cách cộng đồng này quan hệ với môi trường tự nhiên xung quanh, với môi trường 

văn hóa-xã hội.  

Theo Ngân hàng thế giới (World Bank), một trong những thể chế kinh tế quyền 

lực nhất trên thế giới hiện nay thì tri thức bản địa là tri thức địa phương, là nền tảng 

cơ bản cho việc thiết lập các quyết định liên quan đến địa phương trên mọi lĩnh vực 

của cuộc sống đương đại bao gồm quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, dinh 

dưỡng, thức ăn, y tế, giáo dục và trong các hoạt động xã hội và cộng đồng. Tri thức 

bản địa còn có cung cấp các chiến lược nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra cho cộng 

đồng dân cư địa phương (World Bank, 1998). Định nghĩa này chính thức được đưa 

ra trong một chương trình “Tri thức bản địa cho sự phát triển” tại châu Phi của 

World Bank vào năm 1998, coi tri thức bản địa như là một nguồn quan trọng trong 

việc làm tăng tính hiệu quả, năng lực và tính bền vững cho các chương trình phát 

triển (Gorjestani, 2000). 

Đặc trưng của tri thức bản địa: 

− Tri thức bản địa mang tính địa phương, bắt nguồn từ một địa điểm cụ thể, là 

một tập hợp của các kinh nghiệm có được từ những con người sống tại địa điểm đó. 

Việc di chuyển những kiến thức này sang một địa điểm khác sẽ đưa đến nguy cơ làm 

biến đối các tri thức này.  



− Tri thức bản địa là những tri thức được truyền miệng, hoặc được chuyển giao 

thông qua các hình thức mô phỏng hoặc mô tả. Ghi chép lại những tri thức này bằng 

văn bản có thể làm thay đổi những thuộc tính đặc trưng của chúng. Ghi chép lại có 

thể làm cho các tri thức này dễ tiếp cận và lâu bền nhưng lại cũng làm biến đổi các 

tri thức này như trong trường hợp trên.  

− Tri thức bản địa là hệ quả của các gắn kết thực tế trong đời sống hàng ngày 

và liên tục được củng cố bằng các kinh nghiệm, các lần thử, các lỗi và các thử 

nghiệm cẩn trọng. Những trải nghiệm này là sản phẩm tiêu biểu của rất nhiều thế hệ.  

− Tri thức bản địa có xu hướng là loại kiến thức mang tính thực tiễn và giả 

thuyết – kinh nghiệm hơn là mang tính lý thuyết theo nghĩa chính xác nhất. Ở một 

mức độ nào đó thì tính truyền miệng, phi văn bản, cũng như sự gắn kết của nó trong 

các hoạt động thực tiễn hàng ngày và những hồi ức chứa đựng nó gây trở ngại cho 

những kiểu tổ chức cần thiết cho sự phát triển của loại tri thức mang tính lý thuyết 

suông.  

− Truyền thống là “một nhân tố hay thay đổi và làm biến đổi không hồi kết” khi 

được gắn với tri thức. Tri thức bản địa vì thế liên tục thay đổi, được tạo ra và tái tạo, 

được khám phá và bị mất đi mặc dù dường như nó thường được thể hiện như trong 

một trạng thái tĩnh. 

− Tri thức bản địa được chia sẻ ở một mức độ lớn hơn rất nhiều so với các loại 

tri thức khác, bao gồm cả tri thức khoa học. Đấy chính là lý do vì sao đôi khi nó còn 

được gọi là “tri thức của dân”, một cách gọi bắt nguồn từ chính thế hệ của nó trong 

đời sống sản xuất hàng ngày. Tuy nhiên, sự phân bố của tri thức bản địa vẫn mang 

tính phân đoạn, phân biệt về mặt xã hội. Nó thường được phân biệt đối xứng trong 

khuôn khổ một khu vực dân cư, ví dụ như theo giới hoặc tuổi hoặc được phân bố 

trong ký ức của từng cá nhân riêng biệt. Cũng có thể là có các chuyên gia thông qua 

các kinh nghiệm của họ, hoặc các nghi lễ hoặc quyền lực về mặt chính trị. 

− Mặc dù tri thức bản địa có thể tập trung vào các cá nhân và có thể được đạt 

đến bằng mức độ gắn kết với các nghi lễ hoặc các cấu trúc biểu tượng khác nhưng 

sự phân bố của nó luôn gián đoạn. Nó không tồn tại trong một thể tổng thể mà ở 

từng nơi và với từng cá nhân. Thực ra mà nói, tri thức bản địa không hẳn là được 

chuyển giao từ cá nhân đến cá nhân mà trong từng thực hành và trong từng giao tiếp 

xã hội trong đó, con người trao đổi với nhau. 



− Việc coi tri thức bản địa mang tính chỉnh thể hợp nhất trong khuôn khổ của 

các truyền thống văn hoá rộng lớn hơn, tách rời những vấn đề kỹ thuật với cái không 

mang tính kỹ thuật, lý tính với cái không lý tính là cần được xem xét lại (Ellen, R, 

2003: 4-5)1 

Thuật ngữ "kiến thức chính thống" (formal knowledge) dùng để chỉ những hệ 

thống kiến thức phát triển phần lớn dựa trên nền tảng hệ thống giáo dục phương 

Tây. Đó là những kiến thức chuẩn vì nó được xác nhận trong những văn kiện, những 

nguyên tắc, luật lệ, những quy định và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trong các công trình 

được cấp phép xuất bản, v.v.. Ngược lại, khái niệm kiến thức bản địa hay kiến thức 

địa phương dùng để chỉ những thành phần kiến thức hoàn thiện được duy trì, phát 

triển trong một thời gian dài với sự tương tác qua lại rất gần gũi giữa con người với 

môi trường tự nhiên. Tập hợp những hiểu biết, kiến thức và ý nghĩa này là một phần 

của tổng hòa văn hoá bao gồm cả hệ thống ngôn ngữ, cách định danh và phân loại, 

phương thức sử dụng tài nguyên, các lễ nghi, giá trị tinh thần và thế giới quan. 

Kiến thức bản địa đã và đang đóng góp một phần quan trọng vào việc giải 

quyết các vấn đề của địa phương. Trong những năm gần đây, các nước đang phát 

triển cung cấp ngày càng nhiều thông tin về vai trò của kiến thức bản địa trong nhiều 

lĩnh vực tại các quốc gia như: nông nghiệp (kỹ thuật xen canh, chăn nuôi, quản lý 

sâu bệnh, đa dạng cây trồng, chăm sóc sức khoẻ vật nuôi, chọn giống cây trồng); 

sinh học (thực vật học, kỹ thuật nuôi cá); chăm sóc sức khoẻ con người (bằng các 

phương thuốc truyền thống); sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên (bảo vệ đất, 

thuỷ lợi và các hình thức quản lý nguồn nước; giáo dục (kiến thức truyền miệng, các 

ngôn ngữ địa phương), tổ chức quản lý xã hội trong hoạt động hỗ trợ nhau thực hiện 

xoá đói giảm nghèo, v.v..2 

Những tri thức bản địa về quản lý nằm trong nền văn hóa dân gian. Văn hóa 

dân gian cho ta khả năng khai thác kho tàng tri thức bản địa hay “túi khôn dân gian” 

(tri thức về môi trường thiên nhiên; về lao động sản xuất, về dưỡng sinh trị bệnh và 

về ứng xử xã hội, quản lý cộng đồng...). Có thể hiểu, tri thức bản địa là hiểu biết mà 

                                         
1 http://viettems.com/index.php?option=com_content&view=article&id=585:tri-thc-ban-ia&catid=160:bai-
nghien-cuu&Itemid=190 
2 Nguyễn Hương Giang (dịch). Kiến thức bản địa. http://www.thiennhien.net/news/151/ARTICLE/1141/2006-
11-29.html 
 



một cộng đồng người đã tích lũy và “trưng cất” thành những kinh nghiệm ứng xử 

với tự nhiên và xã hội, được truyền lại cho đời sau bằng trí nhớ, truyền miệng và 

cầm tay chỉ việc trong lao động sản xuất, quản lý xã hội. Tri thức bản địa có những 

đặc trưng cơ bản là: Mang dấu ấn tác động của môi trường tự nhiên rất rõ nét, dấu ấn 

của cộng đồng - chủ thể sáng tạo và có tính địa phương, vùng miền. Đặc trưng này 

chính là yếu tố làm nên sự đa sắc trong di sản văn hóa của một quốc gia, dân tộc. 

Trong văn hóa làng xã, ý thức liên kết cộng đồng, đạo lý uống nước nhớ nguồn là 

giá trị văn hóa truyền thống được thể hiện rất đậm nét. ý thức liên kết cộng đồng tạo 

ra cơ chế tự quản làm cơ sở nảy sinh các hương ước đối với các làng ở đồng bằng và 

luật tục đối với các bản tộc người vùng cao. Trong hương ước và luật tục, chúng ta 

tìm thấy những nếp sống, tập quán, đời sống tâm linh - những hạt nhân văn hóa rất 

đáng trân trọng. Có thể coi đây là nguồn gốc tạo ra sức mạnh đại đoàn kết dân tộc 

trong thời đại mới (điển hình nhất là tục kết chạ liên làng và liên vùng). Những ca 

dao, tục ngữ, ngạn ngữ, phong tục tập quán, truyền thống, v.v, đều phản ánh các 

chiều cạnh của tri thức bản địa. 

2.2 – Tri thức bản địa và  tổ chức tự quản cộng đồng. 

Ngạn ngữ Việt Nam có câu “một người lo bằng kho người làm” thể hiện sự 

thấu hiểu sâu sắc về vai trò của người lãnh đạo trong tổ chức công việc chung của 

cộng đồng. 

Hơn thế, “đầu xuôi đuôi lọt” càng thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của cha ông 

trong hoạch định và triển khai các công việc cụ thể. Sắp đặt trình tự sao cho tiến 

trình tổ chức và thực hiện ông việc diễn ra hoàn hảo, nhịp nhàng, và linh hoạt để đạt 

hiệu quả cao nhất. 

2.2.1 – Tổ chức “phường hội” trong làng-xã truyền thống. 

Sự hiện diện của các phường-hội truyền thống trong cộng đồng xã hội nông 

thôn đang là một phương diện quan trọng của quản lý xã hội, nó bổ sung cho quản lý 

nhà nước trong xã hội nông thôn. Để đánh giá vai trò của các phường-hội (các nhóm 

xã hội) truyền thống - được gọi là những thể chế dân sự - trong xã hội nông thôn và 

ảnh hưởng của chúng đến việc tham gia vào những hoạt động xây dựng, thực hiện 

các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ở nông thôn hiện nay. 



Mô hình 1: Quan hệ “nhà nước và xã hội dân sự” trong nông thôn Bắc Bộ 

đến năm 19453 

Nhà nước      Xã hội dân sự 

 

 
 
Trong xã hội truyền thống  người ta đã phát hiện trong làng xã Việt vào thập 

niên 1940 của thế kỷ trước tồn tại vô số các hình thức tổ chức "phi chính thức" (hội, 

phường...), bên cạnh các tổ chức "chính thức" (Gourou, 2003). Đặc trưng căn bản 

của các hình thức tổ chức này là chúng đều dựa trên sự liên kết tự nguyện của nông 

dân, trong những hội nhóm đó, người nông dân trẻ làm quen với cuộc sống công 

cộng, tập dượt vai trò mà họ sẽ đảm nhiệm trong làng, học cách ăn, nói, ứng xử, hợp 

tác cùng nhau để tổ chức cuộc sống trong làng-xã. Đó là một trong nhiều bằng 

chứng để đi tới kết luận về "tính xã hội cao" của người nông dân Việt Nam trước 

năm 1954 (Jamielson, 1998). Mô hình các thể chế quản lý làng-xã đã được rút ra 

thành cơ cấu xã hội-tự quản trong Mô hình 1. 

Mô hình 1 cho thấy mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội dân sự (cộng đồng 

làng-xã) trong nông thôn trước tháng Tám năm 1945. Khi đó, mỗi thôn làng đều có 

cơ cấu tự quản (mang nét tự trị nữa) của nó, bao gồm các tổ chức (thể chế) chính 

thức của làng. Trong đó phương thức tổ chức phường-hội là thành tố cấu thành trong 

                                         
3 Phan Đại Doãn, Làng xã Việt Nam - Một số vấn đề kinh tế-văn hóa-xã hội. Nxb KHXH, Hà Nội, 2000, tr. 
234. 
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tổ chức tự quản của làng-xã truyền thống. Sự kết tinh đó được bảo tồn và phát huy 

trong cộng đồng làng-xã ngày nay.  

2.2.2 – Tự quản làng-xã trong xã hội nông thôn hiện đại. 

Mô hình 2: Quản lý và Tự quản trong cộng đồng làng-xã hiện nay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truyền thống tự quản làng xã tái lập dưới hình thức mới với sự ra đời của vị trí 
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ứng tình hình mới, Nghị định 29/CP/1998 ra đời nhằm kiểm soát xã hội dân sự trong 

nông thôn, và nó cũng làm cho xã hội nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới mang 

diện mạo mới, Pháp lện thực hiện Quy chế Dân chủ ở Cơ sở (2003) là bước tiếp theo 

điều chỉnh sự phát huy sức mạnh tự quản của cộng đồng. Trong Đổi mới, các 

phường hội hoạt động kinh tế theo mô hình truyền thống được phục hồi cùng với sự 

phục hồi và phát triển của ngành nghề thủ công, buôn bán, kinh doanh, câu lạc bộ 

giúp nhau thoát nghèo, v.v.. Các phường hội truyền thống được tái lập dưới những 

hình thức mới với những mục đích trợ giúp nhau trong lao động sản xuất, sinh hoạt 

văn hóa tinh thần, trong quan hệ xã hội. Những thể chế xã hội mới cũng được định 

hình trong hoạt động kinh tế-xã hội. 

Có thể nói, sự đa dạng hóa các phường-hội đã làm cho đời sống xã hội nông 

thôn trở nên sôi động hơn. Một cách thức tự quản mới trong cộng đồng dân sự ra đời 
4 (xem mô hình 2). 

Cách thức tự quản cộng đồng có các đặc trưng sau: 

− Trong các cộng đồng làng xã nông thôn, sự hoạt động của tự quản bị chi phối 

bởi sự chỉ đạo của thể chế chính trị-xã hội (đảng, đoàn thể chính trị xã hội). Ban 

quản lý thôn và các ban tự quản khác cũng chịu sự chỉ đạo của thể chế chính trị-xã 

hội. 

− Các “chân rết, cánh tay dài” của nhà nước chỉ đạo các Ban quản lý của thôn 

làng (Ban tự quản thôn, Ban an ninh, Tổ thanh tra nhân dân, v.v.). Các Ban khác 

nhau đều chịu sự ảnh hưởng, sự chỉ đạo của Trưởng thôn theo sự ủy nhiệm của làng-

xã. Trưởng thôn được bầu ra dựa vào uy tín xã hội đối với cộng đồng thông qua bầu 

trưởng thôn, và chịu sự lãnh đạo của chi bộ đảng trong thôn.  

− Các thể chế dân sự (do dân lập ra) hoạt động trong khuôn khổ chi phối của 

hương ước làng, mà bản thân hương ước lại chịu sự chi phối của pháp luật: Mọi hoạt 

động đều bị giới hạn trong các quy phạm cho phép của Quy chế dân chủ ở cơ sở. Có 

thể nói, sự nhất quán trong quản lý cấp cộng đồng từ phía nhà nước, và một phần tự 

chủ từ xã hội dân sự đã bổ sung cho nhau. Vì thế trong các cộng đồng xã hội nông 

thôn luôn trong xu thế ổn định, hài hoà, làm cho mối quan hệ nhà nước - làng-xã 

luôn ở thế “hoà, hợp”.Các ban tự quản (theo pháp luật quy định) và các ban tự quản 

                                         
4 TS Trịnh Trí Thức (chủ trì), Đề tài QX 2002.13. Nghiên cứu phường hội ở ngoại thành Hà Nội. 



do dân tự cử ra đều có vai trò nhất định trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng. Nó 

đảm bảo cho làng xã trong xã hội dân sự ở nông thôn tạo thành một khối đoàn kết, 

tạo ra sự đồng thuận xã hội, tạo ra sự hỗ trợ các thành viên trong mỗi thể chế, trong 

làng xã. Và mỗi thể chế đều mang một ý nghĩa củng cố, gắn bó với cộng đồng. Đây 

là truyền thống tốt đẹp của cộng đồng dân sự ở nông thôn. 

Cấu trúc tự quản làng-xã này  làm cho quan hệ “làng- nước” không đối lập 

nhau mà bổ sung cho nhau, hoàn thiện quản lý xã hội ở nông thôn. Nó tạo ra “thế 

ứng xử” giữa cộng đồng dân sự và nhà nước. Vấn đề, để kiểm soát sâu hơn, nhà 

nước cần có đạo luật về lập các phường/hội dân sự này. Trong cộng đồng làng-xã, 

hương ước và phong tục tập quán, tín ngưỡng vẫn luôn là công cụ quản lý xã hội 

quan trọng. 

2.2.3 - Vai trò của tri thức phường-hội được vận dụng trong sản xuất và xóa 

đói giảm nghèo. 

Tri thức về phường-hội kinh tế được Hội phụ nữ tại các địa phương vận dụng 

trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Điển hình là việc huy động vốn tại chỗ từ các 

thành viên theo mô hình “chơi họ” (phường tiền), định hình các mô hình câu lạc bộ, 

tổ, nhóm hội viên phụ nữ “giúp nhau thoát nghèo” (xem hộp 1). 

Trong các làng-xã tùy từng địa bàn cụ thể, dưới sự lãnh đạo đã hình thành nên 

các câu lạc bộ trợ giúp nhau như: thành lập được nhiều câu lạc bộ như: Câu lạc bộ 

phụ nữ giúp nhau thoát nghèo5, câu lạc bộ chăn nuôi heo6, câu lạc bộ nuôi cá, v.v. 

Các thành viên trong câu lạc bộ luôn cùng chia sẽ kinh nghiệm làm ăn, tương trợ 

nhau vươn lên thoát nghèo, những kiến thức, kinh nghiệm, những vấn đề liên quan 

đến sức khoẻ vật nuôi, tình hình bệnh tật, sinh sản, phòng chống, chữa trị bệnh gia 

súc, gia cầm trong chăn nuôi.  

Hộp 1:  
 

“Hàng tháng, mỗi chị em trong chi hội góp vốn xoay vòng từ 20.000-30.000 đồng để bổ sung vào nguồn vốn hỗ trợ 
chị em trong hội tăng gia sản xuất. Hơn thế nữa, các chị em trong hội còn thực hiện phong trào nuôi heo đất, mỗi 
tháng tùy tình hình kinh tế của mỗi hội viên, đóng góp để cuối năm hội cho chị em hội viên nghèo không có vốn sản 
xuất, cải thiện cuộc sống. Năm nay, chi hội đã góp vốn tiết kiệm được gần 40 triệu đồng.”7 
“Thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, Hội phụ nữ xã giúp nhau thay đổi tập quán 
sản xuất, cây trồng, vật nuôi theo hướng năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Ðể mọi hội viên có thể tham gia chuyển 

                                         
5 http://baoninhbinh.org.vn/news/18/2DC52B/.  
6 http://www.longkhanh-dongnai.gov.vn/activity_information/nongnghiep/mlnews.2010-09-04.; 
http://www.baohoabinh.com.vn/12/33970/Cau_lac_bo_chan_nuoi_Go_Mu__Noi_hoi_tu_cua_nhung_nguoi_
chung_so_thich.htm; v.v. 
7 http://www.baohaugiang.com.vn/detailvn.aspx?item=19286 



dịch cây trồng vật nuôi, các chi hội phân công hai đến ba hội viên khá giúp đỡ một hội viên nghèo. Nhờ cách làm 
này, tất cả số hội viên nghèo trong thôn đều được hỗ trợ giống, vốn, sức kéo, công lao động... để phát triển kinh tế 
gia đình.”8. 
 “Hiện nay, đời sống của chị em còn nhiều khó khăn. Vì vậy, bên cạnh việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể 
trong những chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội luôn chú trọng huy động nguồn vốn sẵn có trong chị 
em dưới hình thức tín dụng tiết kiệm để chủ động vốn tại chỗ. Mức đóng góp có thể từ 2.000- 20.000 đồng/người 
hoặc nhiều hơn, tùy theo quy định mỗi nhóm. Sau đó, xét hoàn cảnh gia đình chị nào khó hơn sẽ ưu tiên cho chị đó 
mượn trước. Số tiền không lớn, nhưng giúp chị em vượt qua lúc túng quẫn, mà không sợ rơi vào cảnh vay nặng lãi. 
Ngoài ra, chị nào có lúa giống, heo giống thì cho chị thiếu mượn rồi trả tiền sau. Đến nay, 5 chi hội đã vận động 
thành lập 25 nhóm phụ nữ tiết kiệm với tổng số tiền trên 35 triệu đồng giúp cho 35 chị mượn xoay vòng không tính 
lãi [ Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Kiến, tp Tuy Hòa]9 

 
Như vậy, chính tổ chức phường-hội đã, đang trợ giúp cho người dân bản địa có 

được kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình tương trợ nhau, các câu lạc bộ hay các 

hội đó trở thành chỗ dựa trong hoạt động sản xuất cho các thành viên của nó một 

cách tích cực. Tri thức bản địa về quản lý đã trở thành sức mạnh hỗ trợ cho chính 

người tại chỗ tổ chức hoạt động có lợi cho chính họ. 

2.3 – Hương ước, luật tục và quản lý cộng đồng. 

Hương ước, luật tục – một công cụ quan trọng trong quản lý làng-xã ở nông 

thôn. Bản thân hương ước, luật tục – một tổng luật10 của mỗi làng. 

Theo Ngô Đức Thịnh, “có thể định nghĩa về Luật tục như sau: Đó là một hình 

thức của tri thức bản địa, tri thức địa phương, được hình thành trong quá trình lịch 

sử lâu dài, qua kinh nghiệm ứng xử với môi trường và ứng xử xã hội, đã được định 

hình dưới nhiều dạng thức khác nhau, được truyền từ đời này sang đời khác qua trí 

nhớ, qua thực hành sản xuất và thực hành xã hội. Nó hướng đến việc hướng dẫn, 

điều chỉnh và điều hoà các quan hệ xã hội, quan hệ con người với môi trường thiên 

nhiên. Những chuẩn mực ấy của luật tục được cả cộng đồng thừa nhận và thực hiện, 

tạo nên sự thống nhất và cân bằng xã hội của mỗi cộng đồng. 

         Ở mỗi dân tộc có tên gọi luật tục riêng, ví như Hương ước (Việt), Hịt khỏng 

(Thái), Phat kđi (Êđê), Phat Ktuôi (M’nông), N’ri (Mạ)... 

Một điều dễ nhận biết là Luật tục vừa mang một số yếu tố của Luật pháp, như quy 

định các hành vi phạm tội, các tội phạm, bằng chứng, việc xét xử và hình phạt ..., lại 

vừa mang tính chất của lệ tục, phong tục, như các quy ước, lời răn dạy, khuyên răn 

mang tính đạo đức, hướng dẫn hành vi cá nhân, tạo dư luận xã hội để điều chỉnh các 

hành vi ấy. Như vậy, Luật tục như là hình thức phát triển cao của phong tục, tục lệ 

và là hình thức phát triển sơ khai, hình thức tiền luật pháp”.  

                                                                                                                            
8 http://cema.gov.vn/modules.php?name=News&op=Print&mid=3813 
9 http://www.baophuyen.com.vn/. 
10 Lê Đức Tiết. Về hương ước và luật tục. Nxb. Pháp lý, Hà nội, 1998. 



Có thể phân chia các luật tục của các dân tộc ở Việt Nam theo các dạng tồn tại 

khác nhau: 

− Luật tục được cố định dướng dạng lời nói vần (văn vần) được truyền miệng 

từ đời này sang đời khác, ví dụ như; Luật tục Êđê, M’nông, Mạ, Stiêng, Bana, 

Giarai. 

− Luật tục đã được cố định và ghi chép bằng văn tự, đó là hương ước của người 

Việt, “Hịt khỏng bản mường” của người Thái, lệ tục của người Chăm. 

− Luật tục hay Lệ tục đã tương đối định hình, những chưa cố định thành lời văn 

vần hay thành văn bản, mà vẫn chỉ là sự ghi nhớ và thực thi của cộng đồng. 

Loại này phổ biến ở hầu hết các tộc người, rất khó phân biệt nó với phong tục 

và lệ tục cổ truyền. 

− Tuỳ theo các tộc người, nội dung luật tục đề cập tới nhiều khía cạnh rộng hẹp 

khác nhau, như các quan hệ xã hội, quan hệ kinh tế, phong tục, nghi lễ, an 

ninh xã hội, quản lý và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Nếu nói luật tục là hệ thống các quy ước nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, 

thì hệ thống đó thấm đậm ý thức cộng đồng, chi phối toàn bộ các lĩnh vực xã hội, 

các mối quan hệ xã hội khác nhau. Việc các thành viên của cộng đồng đều hiểu, 

nhận thức đầy đủ hương ước, luật tục của cộng đồng mình, tuân thủ một cách tự 

nguyện và tự giác, v.v., đã tạo ra một ý thức cộng đồng. Luật tục – phản ánh, và thể 

hiện chính ý thức cộng đồng đó. 

 Có thể nói cộng đồng, ý thức cộng đồng là cái gì đó rất tự nhiên, là lẽ phải, là 

quy luật, ai đó làm gì trái với ý thức cộng đồng sẽ bị cộng đồng hoặc là khuyên răn, 

giáo dục hoặc trừng phạt. Ý thức cộng đồng không chỉ thể hiện ở các điều nói về 

quan hệ cộng đồng, mà ở những mức độ khác nhau nó còn thể hiện ở các phần nói 

về quan hệ với thủ lĩnh, về phong tục tập quán, về sở hữu, về vi phạm thân thể, về 

hôn nhân và gia đình... Đó là quan hệ một vì tất cả và tất cả vì một, là quan hệ bình 

đẳng, tương trợ, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Đó là điều kiện đưa tới cho mọi người 

trong cộng đồng tư tưởng bình quân.Ý thức cộng đồng, tư tưởng bình quân đó là 

một truyền thống, vừa là sức mạnh, động lực, nhưng mặt nào đó cũng là cái cản trở, 

hạn chế sự phát triển hiện nay11. 

                                         
11 http://www.vanhoahoc.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=762&Itemid=72 



Luật tục, là một bản tri thức tổng hợp về tri thức bản địa khi diễn giả các chuẩn 

mực cộng đồng. Nó chi phối các hành động, tương tác, các quan hệ xã hội trong 

cộng đồng, quy hoạch với môi trường tự nhiên-sinh thái, với cả thần linh mà cả cộng 

đồng tôn kính. 

Luật tục xác định địa vị (status) và vai trò xã hội của các thành viên, thông qua 

trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền và phần hưởng lợi của họ trước cộng đồng. Có thể nói, 

nó là công cụ quan trọng trong quản lý làng-xã12. Nó là hiện thân của tri thức bản địa 

của cộng đồng đó về quản lý các mối quan hệ của con người: quan hệ con người – 

con người (quan hệ xã hội), con người – giới tự nhiên (với môi trường sinh thái, đất, 

nước, rừng, v.v.v) và con người – thần linh (quan hệ tôn giáo, tín ngưỡng, ...). Luật 

tục thường đặt ra các chuẩn mực cho các quan hệ đó. 

Về mặt xã hội, luật tục quy định cho các vị trí, ngôi thứ trong cộng đồng tạo 

thành  sự đa hệ tầng của tự quản làng-xã. Sự đa tầng này thể hiện ở những “những 

nhóm” chủ thể tham gia vào quan hệ xã hội-quản lý ở những mức độ và cấp độ khác 

nhau của làng-xã với tư cách là một hệ thống xã hội. 
 Chủ thể Mức độ tự quản trong làng-xã 

1. Tầng chung 

tổng quát 

Tập thể dân làng 

-xã 

− Nền tự quản làng 
− Các vị trí/ vai trò xã hội của những quan viên điều 

hành công việc hoạt động chung của làng 
− Hương ước – công cụ thực hiện quản lý làng-xã. 
− Tập quán pháp của làng (phong tục, tập quán, tập tục, 

lệ, lề, thói.... 
2. Tầng dòng 

họ 

Dòng họ Tự quản của mỗi dòng họ qua tông pháp/quy định của mỗi 
họ, chịu chi phối của lệ làng, hương ước, khóa ước 

3. Gia đình  Tự quản lý của mối gia đình, nhưng tuân thủ luậ họ và luật 
lệ của làng 

4. Tâng cư ngụ Ngõ/xóm Sự tự quản của từng ngõ xóm: cam kết của các thành viên 
trong ngõ 

5. Tầng trai 

đinh theo 

tuổi/họ/giới 

Giáp (tổ chức 

bán chính thức 

trong làng xã) 

Quy định chung của làng về mỗi giáp, nhiệm vụ của giáp; 
quy định riêng nội bộ của mỗi giáp. 

6. Tầng sơ 

nguyện 

Phe cánh Thoả thuận riêng của phe cánh/ bàn bạc và gây ảnh hưởng 
đến công việc chung của làng. 

7. tầng của 

những nhóm 

xã hội đặc 

thù 

Phường, hội Phường lệ – quy định của mỗi phường đặc thù, riêng. 
Quy định của mỗi hội. 

                                         
12 Bùi Xuân Đính. Hương ước và quản lý làng-xã. Nxb KHXH, Hà Nội, 1998. 



Các nghiên cứu trước đã chỉ ra rằng:“Tự quản làng-xã” là sự tự quản lý 

mình thông qua “lệ làng và hương ước”. “Lệ làng” là những quy phạm hoạt 

động của mỗi thành viên trong làng, còn hương ước tức là lệ làng thành văn. 

Lệ làng cũng có tính cưỡng chế. Cái khác nhau giữa luật nước và lệ làng chủ 

yếu là ở lực lượng nào duy trì các quy phạm đó. Luật nước thì dựa vào quyền 

lực của chính quyền (có công an, quân đội, có toà án...), còn lệ làng thì dựa 

vào truyền thống được cộng đồng chấp nhận và tuân thủ được hình thành từ 

kinh nghiệm của con người, của cộng đồng truyền từ đời này sang đời khác”. 

“Kết cấu quyền lực mang tính tự quản của làng của xã phần nào được xây 

dựng trên cơ sở quyền trưởng lão. Dân gian Việt Nam có câu “ Triều đình 

trọng tước, làng trọng xỉ”...”Sự tồn tại của lệ làng chính là sự nhân nhượng 

của luật”. “Nhìn chung, lệ làng phải tuân theo luật nước, thậm chí còn bổ 

sung cho luật nước”.  

“Hương ước là công cụ tự điều khiển, tự điều chỉnh của làng xã.... 

Hương ước làng-xã bao gồm nhiều nội dung kinh tế, chính trị, xã hội môi 

trường... cụ thể: 

- Quy định về những thiết chế xã hội trong làng như: hội đồng kỳ mục, 

lý dịch, dòng họ, ngụ cư, chính cư ở xóm, giáp....; 

- Quy định về những thứ bậc xã hội: già, trẻ, nam, nữ, quan dân... 

Hương ước đề cao lão quyền. Người già trong làng rất được tôn trọng. 

- Quy định những điều khoản giữ gìn trật tự, trị an thôn xóm, đồng điền 

và môi trường; 

- Quy định những nghĩa vụ đối với nhà nước, thuế, phu phen, lính tráng; 

- Quy định việc giữ gìn phong tục, tập quán, truyền thống trong gia 

đình, họ hàng, xóm thôn, các quan hệ trưởng-ấu, nam nữ... Nhiều 

hương ước còn đề cao học hành, thi cử, v.v. 

Các hương ước đều có những khoản thưởng phạt rõ ràng nhằm khuyến 

khích những hoạt động có lợi cho cộng đồng và trừng phạt những kẻ làm 

phương hại nó. Tinh thần của hương ước là tinh thần tự trị tự quản cộng đồng 



làng. Tinh thần này nếu phát huy đúng hướng, phù hợp với Hiến pháp và 

pháp luật của nhà nước sẽ có ý nghĩa tích cực”13. 

Để có cái nhìn cụ thể về cấu trúc tự quản làng-xã, chúng tôi lập bảng so 

sánh mô hình các thành tố của hệ thống vị trí và vai trò xã hội trong “tự quản 

làng-xã” ở nông thôn Việt Nam như sau: 

 
Cơ cấu tự quản làng-xã 

Trong xã hội nông thôn truyền thống Trong xã hội nông thôn hiện nay 

Hội đồng làng (Hội đồng bô lão, Hội đồng 
tộc biểu) 

Ban quản lý thôn 

− Tiên chỉ, Già làng 
− Lý trưởng/phó lý 
− Trương tuần 
− Trưởng các ban: tang, lễ hội 
− Các giáp trưởng 
 

− Già làng (do các thành viên trong làng suy 
tôn) 

− Trưởng thôn/phó thôn 
− Trưởng các ban (do dân làng thành lập khi 

cần):   
− Ban tang ma 
− Ban lễ hội 
− Ban kiến thiết, xây dựng 
− Ban bảo vệ, an ninh 
− Ban sản xuất 
− Ban hoà giải 
− Thanh tra nhân dân 

 

Tham gia vào hoạt động tự quản làng-xã, có một phần tự quản lý của các 

nhóm xã hội (các chủ thể xã hội) trong thôn, làng, ấp, bản,…. Có thể nói, dưới 

góc độ tự quản lý này, làng-xã nông thôn Việt Nam là một hệ thống phức hợp các 

thành tố. Các thành tố đó gắn kết với nhau trên cơ sở của nền dân chủ làng-xã, và bị 

pháp luật nhà nước chi phối. Từ cơ sở dân chủ làng-xã hình thành nên hương ước 

(quy ước, quy định chung) của làng14. 
Cácphường,  hội trong làng-xã của  xã 

hội truyền thống 
Các hội trong làng xã hiện nay 

− Hội tuổi: 
− Hội phụ lão (các cụ ông) 
− Hội các cụ bà (chư bà) 
− Hội cùng học, cùng thày 
− Hội tộc biểu (Đại diện các họ) 
− Các phường/họ/ hụi, … kinh tế 
− Hội tư văn 
− Hội tư võ 
− Hội quy/hội vãi/tôn giáo của các cụ 

Bà 

− Hội tuổi người cao tuổi 
− Hội các bà di chùa. 

− Hội cùng học một lớp 
− Hội hội đồng hương (cùng quê) 
− Ban đại diện các họ (thành lập khi cần) 
− Các phường/họ/ hụi, … kinh tế 
− Hội quy/hội vãi/tôn giáo của các cụ Bà 
− Hội đồng nhập ngũ (cùng nhập ngũ), các hội 

                                         
13 Phan Đại Doãn, Làng xã Việt Nam - Một số vấn đề kinh tế-văn hóa-xã hội. Nxb KHXH, Hà Nội, 2000, tr. 
319-321. 
14 Tống văn Chung. Đề tài QX 2006.1 – Tự quản làng xã và vai trò của nó trong việc thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở. 



− Phường nghề/thợ/buôn 
− Phường săn bắn 
− Phe cánh trong làng (cùng sở thích) 

cùng sở nguyện,  
− Hội đồng cảnh: thương tật/cô đơn 
− Phường nghề/thợ/buôn 
− Phường săn bắn 
− v.v. 

 Các câu lạc bộ: 
Câu lạc bộ/ không sinh con thứ 3 
Câu lạc bộ/đội văn nghệ 
.v.v. 

 
 3. Thay lời kết. 

1. Tri thức bản địa là thành quả nhận thức của cộng đồng nông thôn về những gì 

đang diễn ra trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi cộng đồng. Các tri thức đó được tổng 

kết quan những kinh nghiệm người dân quan sát được, trên những kinh nghiệm của 

những hoạt động lặp đi lặp lại, những thử nghiệm bền bỉ lâu dài, được truyền tải từ 

thế hệ này sang thế hệ khác. Tri thức ấy luôn được đúc kết, chỉnh sửa bổ sung và 

hoàn thiện cho phù hợp với sự biến đổi các điều kiện, hoàn cảnh sống của cộng 

đồng. Nó được thi vị hóa và trở thành bộ phận quan trọng của văn hóa cộng đồng. 

2. Trong cách thức tổ chức các hoạt động sống chung, các cộng đồng xã hội 

nông thôn, tùy vào từng dân tộc cụ thể, đều tổng kết và triển khai các mô hình quản 

lý cộng đồng cho chính họ. Hệ quả là đã tạo ra một hình thức tổ chức tự quản lý 

chính các hoạt động cộng đồng mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài – Đó là tự 

quản cộng đồng với tính đa chiều và đa tầng của nó. Tận dụng tính hiệu quả của nó 

sẽ bổ sung cho quản lý mọi hoạt động nhằm tạo ra sự trật tự, ổn định xã hội ở nông 

thôn một cách toàn diện. 

3. Những kiến thức và kinh nghiệm quản lý của mỗi cộng đồng định hình, củng 

cố, trao truyền các quan hệ quản lý của làng-xã, hệ quả là cơ cấu tự quản được định 

hình và trở thanh một phần không thể thiếu được của văn hóa làng-xã. Với cơ cấu tự 

quản đó, áp lực công đồng tạo ra một sự điều chỉnh có hiệu quả đối với các tuyến 

quan hệ của người dân với các nguồn lực như tài nguyên, môi trường, các nguồn lực 

kinh tế-xã hội, v.v. Phát huy tốt năng lực tự quản cộng đồng sẽ đem lại một hiệu quả 

quản lý hợp lý nhất, tạo ra một sự sử dụng các tài nguyên một cách hợp lý, lâu dài. 

Bởi người dân không thể và không bao giờ muốn tận triệt nguồn sống của họ. 

Nhưng để hạn chế mặt xu hướng cực đoan (xu hướng ngả về tự trị) cần có sự điều 

chỉnh bằng quy phạm pháp luật.  Việc tạo ra một môi trường pháp lý, nâng cao ý 



thức pháp luật cho người dân, phát huy tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân 

làm, dân kiểm tra” sẽ tạo đà cho sự phát triển toàn diện của mỗi cộng đồng. 

4. Sự kết tinh, cô đọng, cắt gọn một cách tinh tế biểu đạt các giá trị, các chuẩn 

mực cộng đồng đã tạo dựng nên luật tục – một công cụ quản lý của làng-xã. Nó thể 

hiện ở sự đúc kết tri thức quản lý của cộng đồng thành một bộ tổng luật của làng-xã. 

Luật tục đó hằn sâu thành một nếp văn hóa. Vấn đề ở chỗ để cộng đồng phát triển 

toàn diện cần giải quyết tốt mối quan hệ “luật pháp của nhà nước” với “luật tục của 

cộng đồng” theo hướng tích cực nhằm phát huy, giải phóng năng lực của cộng đồng 

trong phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, nhưng vẫn bảo tồn được những truyền thống 

tốt đẹp của văn hóa cộng đồng. 

5. Luật tục có các chức năng căn bản của: kiểm soát, điều chỉnh, tổ chức các 

ngôi vị trong làng-xã, thiết chế hóa các vai trò quản lý xã hội trong cộng đồng, vai 

trò của các thành viên trong cộng đồng, giám sát các thành viên cộng đồng thực hiện 

vai trò của mình một cách hiệu quả nhất. Sự khai thác, vận dụng một cách biện 

chứng các tri thức, kinh nghiệm, những cung cách quản lý cộng đồng truyền thống, 

tận dụng mặt tích cực, hạn chế khía cạnh tiêu cực của các thể chế quản lý-cộng 

đồng. v.v. làm tăng sức mạnh quản lý nhà nước trong xã hội nông thôn. Phát huy tối 

mặt tích cực của nó làm cho xã hội nông thôn luôn bình ổn, trật tự, hài hòa trong 

phát triển và đổi mới và bảo tồn được bản sắc văn hóa của cộng đồng. 

6. Phương châm “chỉ có mình là hiểu mình nhất” luôn là chân lý. Muốn phát 

triển cộng đồng thì hãy bắt đầu từ chính cộng đồng, cộng đồng căn cứ vào khả năng, 

năng lực của chính cộng đồng, những tri thức bản địa về quản lý các lĩnh vực đời 

sống chung của cộng đồng tạo cho họ thế mạnh trong việc lựa chọn hướng phát triển 

mang bản sắc của chính họ. Để làm điều đó, chỉ tuyên truyền hay áp đặt chủ quan là 

không đủ, mà cần xây dựng các kế hoạch phát triển cộng đồng có sự tham dự 

của chính người dân, hỗ trợ cộng đồng, giúp họ tự nhận ra những “mạnh-yếu-thuận 

lợi-khó khăn” (SWOT) của chính cộng đồng họ, chính họ tự xác định nhu cầu cần 

trợ giúp, bổ khuyết các tri thức, kỹ thuật, nguồn lực họ thấy cần, v.v.. Bằng việc phát 

huy năng lực tự quản kết hợp sự trợ giúp bên ngoài “đúng, trúng, đủ” cộng đồng sẽ 

tự nỗ lực vươn lên và phát triển theo đúng quỹ đạo đã định. 

7. Phát huy sức mạnh của các thể chế tự quản về kinh tế-văn hóa-xã hội là 

hướng đúng cần được chú trọng trong việc hoạch định chính sách phát triển của mỗi 



địa phương. Phát triển bền vững không thể không chú ý đến  vai trò tự quản; tổng 

kết các tri thức, kinh nghiệm về tự quản từ chính các cộng đồng, nhân rộng và phổ 

biến đến người mọi người như là một bài học kinh nghiệm. 
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